
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-VP Thanh Hóa, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 38/KH-SYT ngày 

08/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SYT ngày 08/01/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế Thanh Hóa về việc thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Kế hoạch 38), Giám đốc Sở Y tế 

đề nghị thủ trưởng các đơn vị y tế chỉ đạo việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 38/KH-SYT ngày 08/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế với các nội dung 

cơ bản như sau: 

1. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 

Nêu kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế 

tại đơn vị: Công tác xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch triển khai Kế 

hoạch 38; Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

2. Báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Các đơn vị báo cáo các kết quả thực hiện chủ yếu theo các nhiệm vụ, giải 

pháp của Kế hoạch 38 của Sở và kế hoạch thực hiện Kế hoạch 38 của đơn vị. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện 10 yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế với đơn vị 

và 10 cam kết của đơn vị với Giám đốc Sở Y tế năm 2020 (Báo cáo theo mẫu 

phụ lục đính kèm). 

Báo cáo cần rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ nội dung, chỉ số theo Kế hoạch 38. 

Kết quả thực hiện Kế hoạch 38 của đơn vị là căn cứ để đánh giá, phân loại, bình 

xét thi đua năm 2020.  

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Y tế qua hệ thống quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc và gửi thêm bản mềm qua địa chỉ email: phuongttaids@gmail.com 

chậm nhất vào ngày 23/11/2020 (thứ 2). 

Giám đốc Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc chỉ đạo triển 

khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc khi nhận được công văn này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng, ban cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trịnh Hữu Hùng 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 10 YÊU CẦU VÀ 10 CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ  

(Số liệu tính từ 1/1/2020 đến 15/11/2020) 

Chi cục DS-KHHGD, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm 

Giám định Pháp y báo cáo 10 yêu cầu và 10 cam kết theo khung mẫu, các nội dung cụ thể do đơn vị đã trình Giám đốc Sở phê duyệt. 

1. Kết quả thực hiện 10 yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế đối với đơn vị  

1.1. Đối với các bệnh viện 

TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

1 

Giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên tối 

thiểu 5% so với năm 2019 (trừ trường hợp 

đặc biệt như: Có thiên tai, dịch bệnh…). 

-Tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên năm 

2019:...% 

- Tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên năm 

2020:...% 

  

2 

Giảm ngày điều trị trung bình so với năm 

2019 (Không tăng ngày điều trị trung bình 

đối với các đơn vị đã đạt ngày điều trị trung 

bình tối thiểu theo hạng, tuyến). 

- Số ngày điều trị trung bình năm 

2019:....ngày. 

- Số ngày điều trị trung bình năm 

2020:....ngày. 

  

3 

Các Bệnh viện đa khoa huyện, thị, thành phố 

thực hiện việc chuyển tối thiểu 50% các 

bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp có chỉ 

định điều trị ngoại trú về theo dõi và điều trị 

tại Trạm Y tế các xã, thị trấn sau khi các 

TYT có đủ điều kiện triển khai 

- Tổng số BN đái tháo đường điều trị 

ngoại trú năm 2019:....người. 

- Tổng số BN đái tháo đường điều trị 

ngoại trú năm 2020:....người. 

-Số BN đái tháo đường có chỉ định điều 

trị ngoại trú năm 2020 được chuyển về 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

TYT xã/phường/thị trấn....người. 

- Tổng số BN Tăng huyết áp điều trị ngoại 

trú năm 2019:.....người. 

- Tổng số BN Tăng huyết áp điều trị ngoại 

trú năm 2020:.....người. 

-Số BN Tăng huyết áp có chỉ định điều trị 

ngoại trú được chuyển về TYT 

xã/phường/thị trấn....người. 

4 

Xây dựng kế hoạch khả thi để triển khai thực 

hiện Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ 

bệnh án điện tử.  

Xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả 

mô hình 5S trong bệnh viện 

- Ban hành KH số......ngày/tháng/năm về 

thực hiện Thông tư 46/2018/TT-BYT  

Nội dung Kế hoạch có đầy đủ các phần: 

Mục đích/mục tiêu; các công việc cụ thể; 

người/bộ phận thực hiện; thời gian; kinh 

phí,...) 

- Ban hành KH số......ngày/tháng/năm về 

triển khai mô hình 5 S trong bệnh viện 

- Các hoạt động chính đã triển khai 5 S tại 

bệnh viện năm 2020:...... 

 

  

5 

Mỗi bệnh viện thực hiện triển khai ít nhất 01 

kỹ thuật mới. 

- Đối với bệnh viện tuyến tỉnh: Kỹ thuật mới 

là kỹ thuật triển khai lần đầu tiên tại bệnh 

viện và là kỹ thuật mới được triển khai dưới 

- Số kỹ thuật mới bệnh viện đã triển khai 

trong năm:...kỹ thuật. 

- Liệt kê: Tên từng kỹ thuật mới.....số 

bệnh nhân đã thực hiện mỗi kỹ thuật mới 

(nếu  thực hiện trên 5 kỹ thuật mới trong 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

10 tỉnh thành trong cả nước; 

- Đối với bệnh viện tuyến huyện: Triển khai 

kỹ thuật thuộc tuyến huyện trở lên mà trước 

đến nay bệnh viện chưa từng làm. 

năm đưa vào phụ lục riêng). 

6 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-BYT 

ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu 

chất thải nhựa trong ngành y tế 

Cơ sở khám chữa bệnh đạt điểm Xanh – 

Sạch – Đẹp ≥ 85 điểm. 

Trên 50% số nhà vệ sinh trong bệnh viện đạt 

≥ 4 điểm, số nhà vệ sinh còn lại phải đạt ≥ 3 

điểm.  

- Các hoạt động chính đã thực hiện trong 

năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-BYT:........ 

- Bệnh viện tự chấm điểm Xanh – Sạch – 

Đẹp là.......điểm. 

- Số nhà vệ sinh trong bệnh viện đạt ≥ 4 

điểm là...nhà vệ sinh (chiếm ...%). Số nhà 

vệ sinh đạt ≥ 3 điểm là...nhà vệ sinh 

(chiếm....%). Số còn lại.....nhà vệ sinh đạt 

...điểm (nếu có). 

  

7 

Các BV xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện tốt việc quản lý kê đơn và bán 

thuốc theo đơn, phòng chống kháng thuốc. 

Tăng cường công tác quản lý sử dụng thuốc 

an toàn, hợp lý, hiệu quả; Kế hoạch sử dụng 

thuốc, VTYT, HCXN, SPCĐ sát với nhu cầu 

thực tế, bảo đảm thực hiện tối thiểu 80% kế 

hoạch. 

- Kế hoạch số......ngày/tháng/năm về thực 

hiện quản lý kê đơn và bán thuốc theo 

đơn, phòng chống kháng thuốc. 

- Các hoạt động tăng cường công tác quản 

lý, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả 

đã thực hiện năm 2020 là:...... 

- Tỷ lệ sử dụng thuốc, VTYT, HCXN, 

SPCĐ 2020 đạt......% kế hoạch (theo giá 

trị). Trong đó: 

      + Tỷ lệ sử dụng thuốc: ....% 

      + Tỷ lệ sử dụng VTYT: ....% 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

      + Tỷ lệ sử dụng HCXN: ....% 

      + Tỷ lệ sử dụng SPCĐ: ....% 

8 

Triển khai thực hiện tốt Tổ Công tác xã hội, 

Tổ quản lý chất lượng 

Các công việc chính đã thực hiện và kết 

quả hoạt động của Tổ công tác xã hội/Tổ 

quản lý chất lượng.................. 

  

9 

Phòng điều dưỡng xây dựng Bộ tiêu chí 

đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh 

theo 12 nhiệm vụ tại Thông tư 07/2011/TT-

BYT (bổ sung tiêu chí đánh giá chất lượng 

bệnh viện) 

- Các bệnh viện phải có ít nhất 01 đề tài 

nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng. 

- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng chăm sóc 

người bệnh theo 12 nhiệm vụ tại Thông tư 

07/2011/TT-BYT (bổ sung tiêu chí đánh 

giá chất lượng bệnh viện) ban hành tại văn 

bản số...........ngày/tháng/năm. 

- Số đề tài NCKH chủ đề về hoạt động 

điều dưỡng là......đề tài. 

Tên đề tài là:...................(nêu tên 1-2 đề 

tài) 

  

10 

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện; Đảm bảo nguồn nhân lực cho 

công tác KSNK, đặc biệt tại bộ phận giám 

sát; đảm bảo tối thiểu 1 nhân viên giám sát 

150 giường bệnh. 

- Đã thành lập khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn chưa? (đã/chưa) 

- Số lượng cán bộ làm công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn.....người. Trong đó bao nhiêu 

cán bộ chuyên trách? bao nhiêu cán bộ 

kiêm nhiệm) 

- Nhân viên KSNK đã được tập huấn 

chưa? 

- Có bảng phân công/mô tả công việc cụ 

thể không? 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

- Bệnh viện đã đạt tối thiểu 1 nhân viên 

KSNK/150 giường bệnh? 

* Ghi chú:  

1. Tỷ lệ chuyển tuyến =  Số lượng người bệnh được bệnh viện chỉ định lên tuyến trên trong kỳ báo cáo*100/Tất cả người bệnh nội trú trong kỳ báo cáo 

(Theo Quyết định số 7051/QĐ-BYT ngày 29/11/2016 ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện). 

2. Số ngày điều trị trung bình = Tổng số ngày điều trị nội trú trong kỳ báo cáo/Tổng số người bệnh điều trị nội trú trong kỳ báo cáo (Theo Quyết định 

số 7051/QĐ-BYT ngày 29/11/2016 ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện). 

1.2. Đối với các TTYT huyện 

TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt 

(ngắn gọn) 

1 

- Phòng chống dịch bệnh sớm, kịp thời, 

không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; 

khống chế và dập tắt dịch nhanh. 

- Tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND 

các huyện/thị/thành phố về công tác an toàn 

thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc 

thực phẩm với 30 người mắc trở lên tại địa 

bàn quản lý. 

- Số văn bản đã tham mưu cho UBND 

huyện về phòng, chống dịch:....văn bản. 

- Số văn bản đã chỉ đạo các TYT xã thực 

hiện phòng, chống dịch:...văn bản. 

- Số văn bản đã tham mưu cho UBND 

huyện về ATTP:....văn bản 

- Số vụ ngộ độc thực phẩm với 30 người 

mắc trở lên tại địa bàn quản lý....vụ. 

  

2 

Đảm bảo an toàn tiêm chủng, không để xảy 

ra sự cố do chủ quan của hệ thống y tế. Tỷ lệ 

tiêm chủng đầy đủ các vắc xin Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi đạt 

trên 95% ở tất cả các xã, phường, thị trấn 

- Số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng: 

   + Phản ứng nhẹ, thông thường:......trường 

hợp. 

   + Phản ứng nặng, nghiêm trọng: ....trường 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt 

(ngắn gọn) 

hợp. 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các vắc xin 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ 

dưới 01 tuổi tại tuyến xã đạt ......% (số liệu 

thống nhất với báo cáo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh). 

3 

Trung tâm Y tế cập nhật, thống kê, báo cáo 

tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề 

y, dược tư nhân trên địa bàn về Sở Y tế và 

BVĐK huyện thường xuyên và đột xuất khi 

được yêu cầu 

- TTYT gửi báo cáo số....ngày/tháng/năm 

về các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên 

địa bàn. 

- Số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có 

giấy phép:.....cơ sở. 

- Số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không 

có giấy phép:.....cơ sở. 

  

4 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-BYT 

ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu 

chất thải nhựa trong ngành y tế. 

Cơ sở y tế đạt điểm Xanh – Sạch – Đẹp ≥ 85 

điểm. Trên 50% số nhà vệ sinh tại cơ sở y tế 

đạt ≥ 4 điểm, số nhà vệ sinh còn lại phải đạt 

≥ 3 điểm. 

- Các hoạt động đã triển khai thực hiện Chỉ 

thị 08/CT-BYT của đơn vị:..... 

- TTYT tuyến huyện tự chấm điểm Xanh – 

Sạch – Đẹp tại đơn vị là.......điểm. Tại các 

TYT trung bình ...điểm. 

- Số nhà vệ sinh tại TTYT tuyến huyện đạt 

≥ 4 điểm là...nhà vệ sinh (chiếm ...%). Số 

nhà vệ sinh đạt ≥ 3 điểm là...nhà vệ sinh 

(chiếm....%). Số còn lại.....nhà vệ sinh đạt 

...điểm (nếu có). 

- Điểm trung bình nhà vệ sinh tuyến xã do 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt 

(ngắn gọn) 

TTYT tuyến huyện chấm:  

≥ 4 điểm chiếm ...%; đạt ≥ 3 điểm 

chiếm....%. Số còn lại.....nhà vệ sinh đạt 

...điểm. 

5 

80% số hộ gia đình đảm bảo không có loăng 

quăng, bọ gậy tại các xã được kiểm tra, giám 

sát 

.....% số hộ gia đình đảm bảo không có 

loăng quăng, bọ gậy. 

Số xã được kiểm tra:.....xã. 

  

6 

Luân phiên cử 50% cán bộ TYT đến thực 

hành tại các BVĐK huyện. Triển khai kế 

hoạch cử bác sĩ tại các TYT tham gia khóa 

đào tạo bác sĩ gia đình 

- Số cán bộ TYT đến thực hành tại BVĐK 

tuyến huyện năm 2020 là:....người. Số cán 

bộ TYT xã toàn huyện/thị/tp là.....người. 

- Số bác sĩ được cử tham gia khóa đào tạo 

bác sĩ gia đình năm 2020 là....người. 

  

7 
Lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân ≥ 

20% số xã thuộc địa bàn 
Các công việc đã triển khai để lập hồ sơ sức 

khỏe người dân trên địa bàn:............ 

   

8 

Quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm (đái 

tháo đường, tăng huyết áp) tại 100% xã 

thuộc 09 huyện điểm đã thực hiện trong năm 

2019; triển khai thêm 02 xã/01 huyện của 18 

huyện còn lại 

- Số xã có danh sách theo dõi, quản lý bệnh 

đái tháo đường.....xã. 

- Số xã đã nhập đầy đủ danh sách bệnh 

nhân đái tháo đường vào phần mềm báo 

cáo....xã. 

- Số xã có danh sách theo dõi, quản lý bệnh 

tăng huyết áp.....xã. 

- Số xã đã nhập đầy đủ danh sách bệnh 

nhân tăng huyết áp vào phần mềm báo 
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TT Nội dung yêu cầu Kết quả cụ thể năm 2020  
Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 
Lý do chưa đạt 

(ngắn gọn) 

cáo....xã. 

- Các hoạt động khác:........... 

9 

PKĐK triển khai hoạt động có hiệu quả, 

giảm quá tải cho các bệnh viện trên địa bàn; 

làm được 100% các dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư số 39/2017/TT-BYT và 50% danh 

mục kỹ thuật của PKĐK khu vực theo Thông 

tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013. 

- PKĐK có giấy phép hoạt động chưa? 

- PKĐK có mã số KCB BHXH chưa? 

- PKĐK đã được BHXH thẩm định chưa? 

- Số danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt? 

- Đã thực hiện thanh toán BHYT cho ....xã. 

  

10 

Đối với Trạm Y tế phải thực hiện được 60% 

danh mục kỹ thuật thuộc gói dịch vụ y tế cơ 

bản theo Thông tư 39/2017/TT-BYT 

- Số TYT thực hiện được 60% danh mục kỹ 

thuật thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản theo 

Thông tư 39/2017/TT-BYT là ......TYT. 

- Số TYT thực hiện 60% danh mục kỹ thuật 

thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 

39/2017/TT-BYT đã thanh toán BHYT là 

......TYT. 
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2. Kết quả thực hiện 10 cam kết của đơn vị với Giám đốc Sở Y tế 

TT Nội dung cam kết 
Kết quả đạt được năm 2020  

(ngắn gọn) 

Đánh giá 

(Đạt/Không đạt) 

Lý do chưa đạt  

(ngắn gọn) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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